
KẾ HOẠCH 

Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở kinh doanh 

dược GDP, GPP trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2025 

 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế Quy 

định chi tiết thi hành một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp Luật Dược; 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế Quy 

định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP); Thông tư 

số 09/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy 

định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Thông tư số 12/2020/TT-BYT 

ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc; 

Sở Y tế Hòa Bình xây dựng Kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng 

Thực hành tốt cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh năm 2025 như sau. 

1. Mục đích: 

- Đánh giá việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở kinh doanh dược GDP, 

GPP trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

- Đảm bảo các cơ sở kinh doanh dược triển khai, thực hiện đúng, đầy đủ 

các quy định của pháp luật về thực hành tốt GDP, GPP. 

2. Yêu cầu: 

Các cơ sở kinh doanh dược đang hoạt động đến kỳ tái thẩm định GPP, GDP 

03 năm tính từ ngày thẩm định kể trước sẽ được tái thẩm định trong năm 2025 

nếu muốn tiếp tục kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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3. Nội dung đánh giá: 

Đánh giá GDP theo các quy định ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thông tư số 09/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020 

của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 

09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Đánh giá GPP theo các quy định ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc; Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ 

Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

- Hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện, báo cáo khắc phục những nội dung còn 

tồn tại. 

4. Thời gian, địa điểm đánh giá: 

- Thời gian đánh giá: Căn cứ trên hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy 

trì đáp ứng GDP, GPP của cơ sở, Sở Y tế tiến hành đánh giá chi tiết đảm bảo thời 

gian đúng theo quy định của thủ tục hành chính. 

- Địa điểm: Đánh giá thực tế tại cơ sở kinh doanh dược, danh sách các cơ 

sở được tiến hành đánh giá định kỳ năm 2025 (theo phụ lục chi tiết đính kèm). 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Nghiệp vụ Dược căn cứ kế hoạch và hồ sơ đề nghị đánh giá việc 

duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở kinh doanh dược của các Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, các cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch đánh giá và 

thông báo về thời gian, địa điểm đến cơ sở được đánh giá, bố trí cán bộ tham gia 

đoàn công tác. 

- Cơ sở kinh doanh dược: Căn cứ kế hoạch đánh giá định kỳ do Sở Y tế 

công bố nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định tại Thông tư số 

02/2018/TTBYT ngày 22/01/2018; Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 

02 năm 2018 của Bộ Y tế trong thời gian tối thiểu 30 ngày trước thời điểm đánh 

giá theo kế hoạch đã được Sở Y tế công bố. Trong trường hợp đến kỳ hạn đánh 

giá cơ sở không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì phải có văn bản giải trình. 

Trường hợp cơ sở không có giải trình và không nộp hồ sơ đánh giá theo quy định 

thì Sở Y tế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc. 

Ví dụ: Các cơ sở hết hạn duy trì GPP, GDP ngày 02/01/2025 thì trước ngày 

02/12/2024 phải nộp hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì GPP, GDP về Sở Y tế, nếu nộp 

sau ngày 02/12/2024 cơ sở phải có văn bản giải trình lý do chưa nộp. Trường hợp 



cơ sở không có giải trình và không nộp hồ sơ đánh giá theo quy định thì Sở Y tế 

sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

6. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí hoạt động đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP, GPP thực 

hiện theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt 

cơ sở kinh doanh dược năm 2025 của Sở Y tế Hòa Bình. Đề nghị các đơn vị và cá 

nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở Y tế (b/c); 

- TTKN thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh dược; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
Nguyễn Quốc Tiến 

  



Phụ lục - DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC GDP, GPP ĐƯỢC TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ NĂM 2025 
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SYT ngày         /11/2024 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình) 

 

STT 

Cơ sở kinh doanh Số GCN 

Ngày cấp 

GDP/GPP 

Ngày cấp 

Hết hạn 

GDP/GPP 

Ghi chú 

Tên cơ sở Loại hình 

Họ và tên cá 

nhân đăng ký 

quản lý CM 

Địa chỉ 

Số GCN 

(ĐKKDD-

HB) 

Số 

GPP/GDP  

I. Danh sách cơ sở bán buôn (GDP)           

1 
Công ty Cổ phần Phát triển Dược 

Hòa Bình  

Cơ sở phân 

phối thuốc 

Đặng Thị 

Trang 

Khu Đồng Tiến, thị trấn 

Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

032 12/GDP 08/04/2022 08/04/2025   

2 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hòa 

Bình 

Cơ sở phân 

phối thuốc 
Đỗ Văn Huân 

Số 816 đường Cù Chính 

Lan, phường Phương 

Lâm, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

179 03/GDP 21/06/2022 21/06/2025   

3 
Công ty Cổ phần dược phẩm AZ 

pharma 

Cơ sở phân 

phối thuốc 

Nguyễn Đức 

Thi 

VPGD: Số nhà 201 

đường Phùng Hưng, tổ 3, 

phường Hữu Nghị, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

448 13/GDP 10/10/2022 10/10/2025   

4 Công ty TNHH dược phẩm Trí Đức 
Cơ sở phân 

phối thuốc 

Bùi Thị Ngọc 

Mai 

Phố Độc Lập, TT Vụ Bản, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

452 11/GDP 24/12/2020 23/11/2025   

5 
Công ty TNHH Dược phẩm Hằng 

Thảo 

Cơ sở phân 

phối thuốc 
Lê Thị Hằng 

Số nhà 1159, ngõ 826, 

đường An Dương Vương, 

tổ 7, phường Thái Bình, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

488 14/GDP 09/12/2022 09/12/2025   

6 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Kỳ 

Sơn 

Cơ sở phân 

phối thuốc 

Vũ Thị Thu 

Hằng 

Tổ 2, phường Kỳ Sơn, 

thành phố hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

507 08/GDP 23/12/2022 23/12/2025   

II. Danh sách các cơ sở bán lẻ (GPP)          

1 Nhà thuốc 99 Nhà thuốc Tạ Diệu Hà 

Số nhà 474, tổ 10, 

phường Đồng Tiến, Tp. 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

356 106/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

  



STT 

Cơ sở kinh doanh Số GCN 

Ngày cấp 

GDP/GPP 

Ngày cấp 

Hết hạn 

GDP/GPP 

Ghi chú 

Tên cơ sở Loại hình 

Họ và tên cá 

nhân đăng ký 

quản lý CM 

Địa chỉ 

Số GCN 

(ĐKKDD-

HB) 

Số 

GPP/GDP  

2 Nhà thuốc An Thái Nhà thuốc Trần Thị Thúy 

Số nhà 216, đường Cù 

Chính Lan, tổ 21, phường 

Phương Lâm,Tp. Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

248 02/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

3 Nhà thuốc AZ Nhà thuốc 
Phạm Quốc 

Hoàn 

Số nhà 201, đường Phùng 

Hưng, tổ 3, phường Hữu 

Nghị, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

335 48/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

4 Nhà thuốc Hanh Dung Nhà thuốc 
Nguyễn Thị 

Dung 

Số nhà 255, tổ 14, 

phường Tân Thịnh,Tp. 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

221 38/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

5 Nhà thuốc Phương Thúy  Nhà thuốc Bùi Đức Mạnh 

Số nhà 74, tổ 6, phường 

Dân Chủ, Tp. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

354 104/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

6 Nhà thuốc Tâm An Nhà thuốc 
Trần Thị 

Huyền Trang 

Số nhà 84, khu 3, thị trấn 

Cao Phong, tỉnh Hòa 

Bình, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

336 49/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

7 Nhà thuốc Vân Chiến Nhà thuốc 
Vũ Thị Kim 

Anh 

Số nhà 17, tổ 1A, phường 

Tân Thịnh,Tp. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

338 51/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

8 Quầy thuốc Đông Vân Quầy thuốc Đào Thị Vân 

Xóm Thanh Mai, xã Vạn 

Mai, huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

357 P.276/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

9 Quầy thuốc Đức Anh số 26 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Đảm 

Tổ 3, thôn Năm Lu, xã 

Hòa Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

47 P.113/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

10 
Quầy thuốc số 16/KB Đỗ Thị Kim 

Huệ 
Quầy thuốc 

Đỗ Thị Kim 

Huệ 

Thôn Thanh Hà, xã Hợp 

Thanh, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

219 P.243/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

  



STT 

Cơ sở kinh doanh Số GCN 

Ngày cấp 

GDP/GPP 

Ngày cấp 

Hết hạn 

GDP/GPP 

Ghi chú 

Tên cơ sở Loại hình 

Họ và tên cá 

nhân đăng ký 

quản lý CM 

Địa chỉ 

Số GCN 

(ĐKKDD-

HB) 

Số 

GPP/GDP  

11 
Quầy thuốc số 22KB/ Quách Thị 

Biên 
Quầy thuốc 

Quách Thị 

Biên 

Thôn Hợp Thung, xã 

Long Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

220 P.244/GPP 06/01/2022 06/01/2025    

12 Quầy thuốc số 33 Quầy thuốc Bùi Thị Píp 

Đội 5, xã Ân Nghĩa, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

164 P.210/GPP 06/01/2022 06/01/2025   

13 Nhà thuốc AZ 4 Nhà thuốc 
Vũ Minh 

Quỳnh 

Phố Lốc mới, thị trấn Vụ 

Bản,huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

358 107/GPP 10/01/2022 10/01/2025   

14 Nhà thuốc Tiến Lực Nhà thuốc 
Phạm Tiến 

Lực 

SN 172, Tổ 10, P. Hữu 

Nghị, Tp. Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

217 37/GPP 10/01/2022 10/01/2025   

15 Quầy thuốc số 08 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Hồng Thanh 

Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, 

huyện Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

019 P.71/GPP 10/01/2022 10/01/2025   

16 Quầy thuốc số 10 Quầy thuốc 
Trịnh Ánh 

Dương 

Khu phố Lạc Vượng 

(xóm Lạc Vượng cũ), thị 

trấn Hàng Trạm (xã Yên 

Lạc cũ), huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

206 P.237/GPP 10/01/2022 10/01/2025   

17 Quầy thuốc số 15 Quầy thuốc Quách Thị Thi 

Xóm Sào (xóm Đồi cũ), 

xã Đa Phúc, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

029 P.82/GPP 10/01/2022 10/01/2025   

18 Quầy thuốc số 17 Quầy thuốc Bùi Thị Hoài 

Chợ Vó, xã Nhân Nghĩa, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

016 P.80/GPP 10/01/2022 10/01/2025   

  



STT 

Cơ sở kinh doanh Số GCN 

Ngày cấp 

GDP/GPP 

Ngày cấp 

Hết hạn 

GDP/GPP 

Ghi chú 

Tên cơ sở Loại hình 

Họ và tên cá 

nhân đăng ký 

quản lý CM 

Địa chỉ 

Số GCN 

(ĐKKDD-

HB) 

Số 

GPP/GDP  

19 Quầy thuốc số 22 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Mai  

Đội 5, xã Ân Nghĩa, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

013 P.12/GPP 10/01/2022 10/01/2025 

  

 

  

20 Quầy thuốc số 27 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Thìn 

Phố Dương, xã Ngọc 

Lương, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

012 P.72/GPP 10/01/2022 10/01/2025   

21 Nhà thuốc Hiếu Trang Nhà thuốc Bùi Thị Hiền 

Số nhà 28, phố Lốc Mới, 

thị trấn Vụ Bản, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

359 108/GPP 21/01/2022 21/01/2025   

22 Nhà thuốc Hưng Huyền Nhà thuốc Bùi Văn Hưng 

Số nhà 04, tổ 4, phố Hữu 

Nghị, thị trấn Vụ Bản, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

337 50/GPP 21/01/2022 21/01/2025   

23 Nhà thuốc Liên Nam 3 Nhà thuốc   Hà Thị Hạnh 

Xóm Tân Phú, xã Phong 

Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

361 110/GPP 21/01/2022 21/01/2025  

24 Nhà thuốc Phúc Anh Nhà thuốc   Trần Văn Phúc 

Số nhà 626, tổ 1, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Hòa Bình 

360 109/GPP 21/01/2022 21/01/2025   

25 Nhà thuốc Tú Diệu Nhà thuốc 
Nguyễn Thị 

Hồng Giang  

Số nhà 312-314, tổ 13, 

phường Đồng Tiến, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

363 111/GPP 21/01/2022 21/01/2025   

26 Quầy thuốc Đức Ngọc Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

Xóm Tân Thành, xã Nhân 

Nghĩa, huyện Lạc Sơn 
196 P.230/GPP 21/01/2022 21/01/2025   

27 Quầy thuốc Lê Thị Hải Quầy thuốc Lê Thị Hải 

Xóm Ngã Ba, xã Xuất 

Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

031 P.83/GPP 21/01/2022 21/01/2025   
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28 Quầy thuốc Thi Thảo Quầy thuốc Bùi Thị Thảo 

Xóm Yên Mu, xã Lạc 

Lương, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình 

214 P.241/GPP 21/01/2022 21/01/2025   

29 Quầy thuốc Văn Dịnh Quầy thuốc Bùi Văn Dịnh 

SN 71, phố Chum, xã 

Hương Nhượng, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

025 P.92/GPP 21/01/2022 21/01/2025   

30 Quầy thuốc Vinh Dung Quầy thuốc Trần Thị Dung 

Xóm Thịnh Vượng, xã 

Lạc Thịnh, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

215 P.242/GPP 21/01/2022 21/01/2025   

31 Nhà thuốc Tây Bắc Nhà thuốc Bùi Thị Chiên 

Số nhà 64, tổ 1A, phường 

Tân Thịnh, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

216 01/GPP 09/03/2022 09/03/2025   

32 Nhà thuốc Long Châu 287 Nhà thuốc Trần Thị Huệ 

Số 880-882 đường Cù 

Chính Lan, phường 

Phương Lâm, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

364 112/GPP 16/03/2022 16/03/2025   

33 Nhà thuốc Hà Khoa 1 Nhà thuốc   
Vũ Xuân 

Trường 

Số nhà 799, đường An 

Dương Vương, tổ 5, 

phường Thái Bình, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

340 53/GPP 24/03/2022 24/03/2025   

34 Nhà thuốc Hà Khoa Pharma Nhà thuốc   Hà Kim Khoa 

Số nhà Pg1-09, trung tâm 

thương mại và nhà phố 

thương mại Shophouse 

Hòa Bình, tổ 9, phường 

Đồng Tiến Tp. Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

365 113/GPP 24/03/2022 24/03/2025   

35 Nhà thuốc Yến Trường Nhà thuốc 
Nguyễn Thị 

Hoàn 

Khu Mường Định, thị trấn 

Mãn Đức, huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

366 114/GPP 24/03/2022 24/03/2025   
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36 Quầy thuốc Diễn Huyền số 12 Quầy thuốc Lê Thị Huyền 

Thôn Năm Lu, xã Hòa 

Sơn, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

368 P.282/GPP 24/03/2022 24/03/2025   

37 Quầy thuốc Kim Dung Quầy thuốc 
Đặng Thị Kim 

Dung 

Xóm Đúp, xã Tú Sơn, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

367 P.281/GPP 24/03/2022 24/03/2025   

38 Nhà thuốc An Nhung Nhà thuốc 
Nguyễn Hồng 

Nhung 

Số 100, tổ 3, phường Kỳ 

Sơn, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

373 119/GPP 08/04/2022 08/04/2025   

39 Nhà thuốc An Tâm 2 Nhà thuốc Lê Thị Linh 

Khu phố An Bình, thị trấn 

Hàng Trạm, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

376 122/GPP 08/04/2022 08/04/2025   

40 Nhà thuốc Ngọc Lan Nhà thuốc 
Đào Thị Ngọc 

Lan 

Số nhà 341, tổ 1, phường 

Hữu Nghị, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

370 116/GPP 08/04/2022 08/04/2025   

41 Nhà thuốc Thanh Thúy 2 Nhà thuốc 
Trương Thị 

Thanh Thúy 

Số nhà 233, tổ 9, đường 

Thịnh Lang, phường Tân 

Thịnh, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

470 52/GPP 08/04/2022 08/04/2025   

42 Nhà thuốc Thu Hiền Nhà thuốc 
Trần Thị Thu 

Hiền 

Số nhà 120, tổ 3, phường 

Tân Hòa, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

369 115/GPP 08/04/2022 08/04/2025   

43 Nhà thuốc Thu Thủy Nhà thuốc Trần Thị Thủy 

Ki ốt B2, chợ Tân Bình, 

tổ 5, phường Tân Hòa, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

371 117/GPP 08/04/2022 08/04/2025   
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44 Nhà thuốc Thùy Dương Nhà thuốc 
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

Số 945, tiểu khu Liên 

Sơn, thị trấn Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình,  tỉnh Hòa Bình 

374 120/GPP 08/04/2022 08/04/2025   

45 Quầy thuốc Bảo Quân Quầy thuốc 
Đinh Công 

Bảo Quân 

Xóm Lầu, xã Mai Hạ, 

huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

377 P.283/GPP 08/04/2022 08/04/2025   

46 Quầy thuốc số 55 Quầy thuốc 
Bùi Thanh 

Tùng 

Xóm Tân Thành, xã Yên 

Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

50 P.116/GPP 08/04/2022 08/04/2025   

47 Quầy thuốc Trần Quang Thông Quầy thuốc 
Trần Quang 

Thông 

Phố Lâm Hóa 1, xã Vũ 

Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

378 P.284/GPP 08/04/2022 08/04/2025   

48 Nhà thuốc Hồng Khanh Nhà thuốc Vũ Thị Hồng 

Số nhà 88, tổ 2, phường 

Tân Hòa, thành phố Hòa 

Bình,  tỉnh Hòa Bình 

379 123/GPP 25/04/2022 25/04/2025   

49 Nhà thuốc Huy Anh Nhà thuốc Bùi Thị Yến 

Số 2, tổ 12, phường Dân 

Chủ, thành phố Hòa Bình,  

tỉnh Hòa Bình 

380 124/GPP 25/04/2022 25/04/2025   

50 Nhà thuốc An Thái 2 Nhà thuốc 
Nguyễn Chí 

Luyến 

SN 205, tổ 8, phường 

Đồng Tiến, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

345 58/GPP 12/05/2022 12/05/2025   

51 Nhà thuốc Đoàn Chuyên Nhà thuốc 
Đoàn Thị 

Chuyên 

Số nhà 284, đường Trần 

Hưng Đạo, Tổ 6, phường 

Đồng Tiến, TP Hoà Bình, 

tỉnh Hoà Bình 

629 228/GPP 10/05/2019 12/05/2025   

52 Nhà thuốc Nam Hải Nhà thuốc   
Trần Trọng 

Phương 

SN 376, đường Hoàng 

Văn Thụ, tổ 15, phường 

Hữu Nghị, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

346 59/GPP 12/05/2022 12/05/2025   

  



STT 

Cơ sở kinh doanh Số GCN 

Ngày cấp 

GDP/GPP 

Ngày cấp 

Hết hạn 

GDP/GPP 

Ghi chú 

Tên cơ sở Loại hình 

Họ và tên cá 

nhân đăng ký 

quản lý CM 

Địa chỉ 

Số GCN 

(ĐKKDD-

HB) 

Số 

GPP/GDP  

53 Nhà thuốc Phương Tịnh Nhà thuốc 
Đinh Thị 

Phương 

SN 1065, tổ 2, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

387 22/GPP 24/05/2019 12/05/2025   

54 Nhà thuốc Thu Huyền Nhà thuốc   
Bùi Công 

Định 

Tổ 9, phường Tân Thịnh, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

389 6/GPP 10/05/2019 12/05/2025   

55 Quầy thuốc Bùi Văn Thản Quầy thuốc Bùi Văn Thản 

Chợ Phú Lương, xã 

Quyết Thắng, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

386 P.248/GPP 10/05/2019 12/05/2025   

56 Nhà thuốc Hà Nội - Hòa Bình Nhà thuốc 
Nguyễn An 

Trường 

Số 137, đường Lê Thánh 

Tông, tổ 5, phường Tân 

Thịnh, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

385 126/GPP 26/05/2022 26/05/2025   

57 Nhà thuốc Tâm Đức Nhà thuốc Hoàng Tú Anh 

Số nhà 1120, tổ 1, thôn 

Năm Lu, xã Hòa Sơn, 

huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình 

392 127/GPP 26/05/2022 26/05/2025   

58 Quầy thuốc Dịu Luận Quầy thuốc 
Tạ Thị Hồng 

Dịu 

Xóm Ba Cầu, xã Ngọc 

Lương, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

382 P.285/GPP 26/05/2022 26/05/2025   

59 Quầy thuốc Sỹ Hằng Quầy thuốc Lê Thị Mỹ Lệ 

Khu phố Tân Thành, thị 

trấn Hàng Trạm, huyện 

Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

384 P.287/GPP 26/05/2022 26/05/2025   

60 Nhà thuốc Diệp Linh Nhà thuốc Bùi Thị Quyên 

Khu Chiềng Khến, thị 

trấn Mãn Đức, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

394 62/GPP 24/05/2019 07/06/2025   
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61 Nhà thuốc Thu Thảo Nhà thuốc 
Quách Thị Thu 

Thảo 

Khu Sào, thị trấn Bo, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

395 61/GPP 24/05/2019 07/06/2025   

62 Quầy thuốc Kiên Vui Quầy thuốc Lê Văn Kiên 

Thôn Bình Tân, xã Nam 

Thượng, huyện Kim Bôi, 

tỉnh Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

151 P.38/GPP 07/06/2022 07/06/2025   

63 Quầy thuốc Nguyễn Vui Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Vui 

Xóm Đầm Rừng, xã Vĩnh 

Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

261 P.251/GPP 07/06/2022 07/06/2025   

64 Quầy thuốc Trương Thúy Hằng Quầy thuốc 
Trương Thúy 

Hằng 

Phố Lâm Hóa 1, xã Vũ 

Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

393 P.288/GPP 07/06/2022 07/06/2025   

65 Nhà Thuốc Dũng Hồng Nhà thuốc   
Lã Thị Bích 

Phượng 

Số 650, đường Cù Chính 

Lan, tổ 9, phường Đồng 

Tiến, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

397 129/GPP 10/06/2022 10/06/2025   

66 Nhà thuốc Tây Bắc 3 Nhà thuốc 
Nguyễn Xuân 

Quý 

Số 263, đường Hoàng 

Văn Thụ, tổ 14, phường 

Tân Thịnh, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

396 128/GPP 10/06/2022 10/06/2025   

67 Nhà thuốc Long Châu 709 Nhà thuốc Vũ Tấn Lực 

02 Chi Lăng, phường 

Quỳnh Lâm, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

400 131/GPP 30/06/2022 30/06/2025   

68 Nhà thuốc Thu Thủy 2  Nhà thuốc Lã Thu Hà 

Số nhà 88, tổ 16, phường 

Tân Thịnh, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

399 130/GPP 30/06/2022 30/06/2025   

69 Nhà thuốc Hồng Sơn Nhà thuốc Cấn Cao Sơn 

Số nhà 696, tổ 9, phường 

Đồng Tiến, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

402 23/GPP 25/06/2019 04/07/2025   
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70 Nhà thuốc Trường Phúc Nhà thuốc Phạm Thị Hiền 

Đường Trần Quý Cáp, tổ 

7, phường Tân Hòa, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

401 132/GPP 04/07/2022 04/07/2025   

71 Nhà thuốc Bình An Nhà thuốc 
Mai Diễm 

Quỳnh 

Khu phố Tây Bắc, thị trấn 

Hàng Trạm, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

405 135/GPP 08/07/2022 08/07/2025   

72 Nhà thuốc Tuấn Tú Nhà thuốc 
Nguyễn Anh 

Tú 

Xóm Bãi Chạo, xã Tú 

Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình 

404 134/GPP 08/07/2022 08/07/2025   

73 Nhà thuốc Anh Khang Nhà thuốc 
Nguyễn Vũ 

Dũng 

Tiểu khu 4, thị trấn Mai 

Châu, huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình 

409 139/GPP 28/07/2022 28/07/2025   

74 Nhà thuốc HPT Nhà thuốc   
Hoàng Trung 

Tỉnh 

Tiểu khu 8, thị trấn 

Lương Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

406 136/GPP 28/07/2022 28/07/2025   

75 Nhà thuốc Long Châu 726 Nhà thuốc Bùi Thị Toan 

Số 2 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Tân Thịnh, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

407 137/GPP 28/07/2022 28/07/2025   

76 Nhà thuốc Long Châu 727 Nhà thuốc 
Phạm Văn 

Giáp 

Số 599 Trần Phú, thị trấn 

Lương Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

408 138/GPP 28/07/2022 28/07/2025   

77 Quầy thuốc Ánh Ngọc Quầy thuốc 
Lê Thị Ánh 

Ngọc 

Xóm Mỏ, xã Chiềng 

Châu, huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình 

410 P.289/GPP 28/07/2022 28/07/2025   

78 Quầy thuốc Huyền Hương Quầy thuốc Vũ Thị Huyền 

Xóm Cời, xã Tân Vinh, 

huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình 

266 P.253/GPP 28/07/2022 28/07/2025   

79 Nhà thuốc Đức Kiên Nhà thuốc 
Nguyễn Đức 

Kiên 

Số nhà 20, khu Thống 

Nhất, thị trấn Bo, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

416 140/GPP 08/08/2022 08/08/2025   
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80 Nhà thuốc Thu Hậu Nhà thuốc 
Nguyễn Hoà 

Bình 

Số nhà 532, tổ 10, 

phường Đồng Tiến, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

417 141/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

81 Quầy thuốc Bùi Minh Tự Quầy thuốc Bùi Minh Tự 

Chợ Vó, xã Nhân Nghĩa, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

412 P.130/GPP 31/07/2019 08/08/2025   

82 Quầy thuốc Bùi Thị Liên Quầy thuốc Bùi Thị Liên 

Khu Lạng, thị trấn Bo, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình 

423 P.295/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

83 Quầy thuốc Bùi Thị Nghị Quầy thuốc Bùi Thị Nghị 

Xóm Quê Bái, xã Đông 

Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình 

418 P.290/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

84 Quầy thuốc Bùi Thị Ngừng Quầy thuốc Bùi Thị Ngừng 

Xóm Mến Bôi, xã Kim 

Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình 

420 P.292/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

85 Quầy thuốc Bùi Thị Thảo Quầy thuốc Bùi Thị Thảo 

Xóm Ve, xã Đông Bắc, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình 

425 P.297/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

86 Quầy thuốc Bùi Thị Trích Quầy thuốc Bùi Thị Trích 

Thôn Gò Chè xã Kim 

Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình 

426 P.298/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

87 Quầy thuốc Bùi Văn Quý Quầy thuốc Bùi Văn Quý 

Xóm Đổn, xã Văn Nghĩa, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

411 P.128/GPP 31/07/2019 08/08/2025   

88 Quầy thuốc Dương Thị Nga Quầy thuốc 
Dương Thị 

Nga 

Xóm Suối Thản, xã Đú 

Sáng, huyện Kim Bôi, 

tỉnh Hòa Bình 

424 P.296/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

89 Quầy thuốc Hải Thoa Quầy thuốc 
Bùi Thị Thanh 

Thu 

Phố Độc Lập, thị trấn Vụ 

Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình 

428 P.300/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

  



STT 

Cơ sở kinh doanh Số GCN 

Ngày cấp 

GDP/GPP 

Ngày cấp 

Hết hạn 

GDP/GPP 

Ghi chú 

Tên cơ sở Loại hình 

Họ và tên cá 

nhân đăng ký 

quản lý CM 

Địa chỉ 

Số GCN 

(ĐKKDD-

HB) 

Số 

GPP/GDP  

90 Quầy thuốc Kim Dung Quầy thuốc 
Hoàng Thị 

Kim Dung 

Khu Sào, thị trấn Bo, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình 

422 P.294/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

91 Quầy thuốc Long Khánh Quầy thuốc 
Nguyễn 

Phương Thảo 

Xóm Cầu, xã Hùng Sơn, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình 

421 P.293/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

92 Quầy thuốc Ngọc Loan Quầy thuốc Vũ Thị Loan 

Xóm Dường, xã Ngọc 

Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình 

252 P.247/GPP 31/07/2019 08/08/2025   

93 Quầy thuốc Thanh Hà Quầy thuốc Đỗ Thị Hà 

Thôn Kim Đức, xã Vĩnh 

Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình 

427 P.299/GPP 08/08/2022 08/08/2025   

94 Quầy thuốc Thế Lộc Quầy thuốc Bùi Thị Lộc 

Xóm Đồng Tâm, xã 

Thượng Cốc, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

414 P.260/GPP 31/07/2019 08/08/2025   

95 Quầy thuốc Trần Tuấn Anh Quầy thuốc Trần Tuấn Anh 

Xóm Đồng Tâm, xã 

Thượng Cốc, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

415 P.127/GPP 31/07/2019 08/08/2025   

96 Quầy thuốc Trịnh Thị Hằng Quầy thuốc 
Trịnh Thị 

Hằng 

Phố Tân Giang, thị trấn 

Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

413 P.252/GPP 31/07/2019 08/08/2025   

97 Nhà thuốc Đức Tâm Nhà thuốc 
Bùi Thị Kiều 

Nhâm 

Thôn 2A, xã Phú Nghĩa, 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

429 142/GPP 19/08/2022 19/08/2025   

98 Quầy thuốc Liên Liên Quầy thuốc Trần Thị Liên 

Thôn Liên Phú 3, xã 

Thống Nhất, huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

431 P.302/GPP 19/08/2022 19/08/2025   

99 Quầy thuốc Mạnh Cường Quầy thuốc Trần Thị Liên 

Khu 1, thị trấn Chi Nê, 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

430 P.301/GPP 19/08/2022 19/08/2025   
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100 Nhà thuốc Liên Nam 6 Nhà thuốc 
Nguyễn Lê 

Phương Dung 

Chợ Vó, xã Nhân Nghĩa, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

432 143/GPP 29/08/2022 29/08/2025   

101 Quầy thuốc Số 39/KB Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Minh Tuyết 

Khu Thái Bình, thị trấn 

Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình 

433 P.303/GPP 29/08/2022 29/08/2025   

102 Quầy thuốc Số 40/KB Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Thùy 

Khu Đoàn Kết, thị trấn Ba 

Hàng Đồi, huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình 

434 P.304/GPP 29/08/2022 29/08/2025   

103 Nhà thuốc Hạnh Phúc Nhà thuốc   
Nguyễn Chí 

Công 

Tổ 6, phường Tân Thịnh, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

435 144/GPP 09/09/2022 09/09/2025   

104 Nhà thuốc Nga Cao Nhà thuốc Lê Thị Nga 

Số nhà 575, tổ 3, phường 

Thái Bình, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

273 33/GPP 03/09/2019 09/09/2025   

105 Nhà thuốc Trần Thị Thu Nhà thuốc Trần Thị Thu 

SN 13, khu 6, thị trấn Cao 

Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình 

72 03/GPP 09/09/2022 09/09/2025   

106 Nhà thuốc  Quỳnh Lâm Nhà thuốc   
Nguyễn Thị 

Lan Hương 

Khu nhà ở dự án Sudico 

Bắc Trần Hưng Đạo, tổ 4, 

phường Quỳnh Lâm, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

436 145/GPP 23/09/2022 23/09/2025   

107 Quầy thuốc Phúc Hải Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Cúc 

Khu phố Yên Bình, thị 

trấn Hàng Trạm, huyện 

Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

440 P.308/GPP 23/09/2022 23/09/2025   

108 Quầy thuốc Số 11 Quầy thuốc 
Bùi Thanh 

Chương 

Khu phố Yên Phong, thị 

trấn Hàng Trạm, huyện 

Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

285 P.264/GPP 23/09/2022 23/09/2025   
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109 Quầy thuốc số 2 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Hường 

Khu phố Tân Thành, thị 

trấn Hàng Trạm, huyện 

Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

441 P.309/GPP 23/09/2022 23/09/2025   

110 Quầy thuốc Thanh Hà Quầy thuốc Vũ Văn Thanh 

Chợ Đồng Tâm, xã Đồng 

Tâm, huyện Lạc Thủy, 

tỉnh Hòa Bình 

439 P.307/GPP 23/09/2022 23/09/2025   

111 Quầy thuốc Thanh Thủy số 20 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Hà 

Thôn Năm Lu, xã Hòa 

Sơn, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

437 P.305/GPP 23/09/2022 23/09/2025   

112 Quầy thuốc Thùy Dương Quầy thuốc Bùi Thùy My 

TK Mu, thị trấn Đà Bắc, 

huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa 

Bình 

438 P.306/GPP 23/09/2022 23/09/2025   

113 Nhà thuốc Long Châu 869 Nhà thuốc 
Giang Thị Thu 

Huyền 

Số 99, khu Tâm Đức, thị 

trấn Mãn Đức, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình 

445 146/GPP 01/10/2022 01/10/2025   

114 Quầy thuốc Hà Thị Vân Quầy thuốc Hà Thị Vân 

Tiểu khu 4, thị trấn Mai 

Châu, huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình 

443 P.311/GPP 01/10/2022 01/10/2025   

115 Quầy thuốc Hoàng Thị Là Quầy thuốc Hoàng Thị Là 

Tiểu khu 4, thị trấn Mai 

Châu, huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình 

442 P.310/GPP 01/10/2022 01/10/2025   

116 Quầy thuốc Ngần Chiên Quầy thuốc   
Đinh Văn 

Chiến 

Xóm Noong Luông, xã 

Thành Sơn, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình 

444 P.312/GPP 01/10/2022 01/10/2025   

117 Nhà thuốc Á Châu 6 Nhà thuốc   
Nguyễn Thị 

Tuyết 

Số nhà 460, tổ 10, 

phường Đồng Tiến, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

447 148/GPP 07/10/2022 07/10/2025   
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118 Nhà thuốc Nhung Hạnh Nhà thuốc   
Nguyễn Thị 

Nhung 

Xóm Độc Lập, xã Thịnh 

Minh, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

446 147/GPP 07/10/2022 07/10/2025   

119 Quầy thuốc Hồng Đào Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Hồng Đào 

SN 276, khu 2, TT. Cao 

Phong, H. Cao Phong 
455 P.315/GPP 18/10/2022 18/10/2025   

120 Quầy thuốc Trần Thị Hằng Quầy thuốc Trần Thị Hằng 

Xóm Đồng Nhất, xã 

Dũng Phong, huyện Cao 

Phong 

456 P.316/GPP 18/10/2022 18/10/2025   

121 Nhà thuốc Phương Linh Nhà thuốc   
Trần Thị Kim 

Oanh 

SH 08, tòa B, khu chung 

cư Sao Vàng, tổ 9, 

phường Quỳnh Lâm, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

457 149/GPP 31/10/2022 31/10/2025   

122 Nhà thuốc Huy Thiết Nhà thuốc   Bùi Văn Nhật 

Số nhà 59, tổ 16, phường 

Phương Lâm, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

471 19/GPP 14/11/2019 23/11/2025   

123 Quầy thuốc 24H Quầy thuốc 
Đào Thị 

Hường 

Phố Lốc Mới, thị trấn Vụ 

Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình 

480 P.323/GPP 23/11/2022 23/11/2025   

124 Quầy thuốc AZ số 5 Quầy thuốc 
Bùi Thị 

Hương 

Xóm Đồng Tâm, xã 

Thượng Cốc, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

478 P.321/GPP 23/11/2022 23/11/2025   

125 Quầy thuốc Bùi Thị Huệ Quầy thuốc Bùi Thị Huệ 
Xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng 

Phong, H. Cao Phong 
460 P.04/GPP 14/11/2019 23/11/2025   

126 Quầy thuốc Bùi Thị Hướng Quầy thuốc   
Bùi Thị 

Hướng 

Xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng 

Phong, H. Cao Phong 
462 P.106/GPP 14/11/2019 23/11/2025   

127 Quầy thuốc Bùi Văn Nhỏ Quầy thuốc Bùi Văn Nhỏ 
Phố Re, xã Ân Nghĩa, H. 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 
079 P. 141/GPP 14/11/2019 23/11/2025   
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128 Quầy thuốc Đào Thị Vượng Quầy thuốc 
Đào Thị 

Vượng 

Khu 6, TT. Cao Phong, H. 

Cao Phong 
465 P.108/GPP 14/11/2019 23/11/2025   

129 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hiền Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Hiền 

Phố Bằng, xã Tây Phong, 

H. Cao Phong 
461 P. 105/GPP 14/11/2019 23/11/2025   

130 Quầy thuốc Nguyễn Thị Kim Tuyến Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 

Khu 2, TT. Cao Phong, H. 

Cao Phong 
467 P. 109/GPP 23/11/2022 23/11/2025   

131 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thủy Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Thủy 

Xóm Khụ, xã Bắc Phong, 

H. Cao Phong 
463 P.192/GPP 14/11/2019 23/11/2025   

132 Quầy thuốc Phúc Nguyên Quầy thuốc 
Bùi Thị Lan 

Hương 

Phố Vó, xã Nhân Nghĩa, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

479 P.322/GPP 23/11/2022 23/11/2025   

133 Quầy thuốc Thái Hà Quầy thuốc 
Đoàn Thị Thu 

Hà 

SN 136, khu 3, TT Cao 

Phong, H. Cao Phong 
459 P. 107/GPP 23/11/2022 23/11/2025   

134 Quầy thuốc Vũ Thị Loan Quầy thuốc Vũ Thị Loan 
Xóm Nam Thái, xã Nam 

Phong, H. Cao Phong 
466 P.110/GPP 23/11/2022 23/11/2025   

135 Quầy thuốc Vũ Thị Tuyết Mai Quầy thuốc 
Vũ Thị Tuyết 

Mai 

Phố Bằng, xã Tây Phong, 

H. Cao Phong 
458 P.103/GPP 14/11/2019 23/11/2025   

136 Nhà thuốc Hoa Mai Nhà thuốc   
Lê Hương 

Giang 

Số 1 đường Hữu Nghị, tổ 

7, phường Hữu Nghị, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

483 152/GPP 05/12/2022 05/12/2025   

137 Quầy thuốc Anh Thu số 29 Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Thu 

Xóm Lộc Môn, xã Liên 

Sơn, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

481 P.324/GPP 05/12/2022 05/12/2025   

138 Quầy thuốc Hoàng Hà Quầy thuốc Bùi Thị Hà 

Khu 12, TT. Hàng Trạm, 

H. Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

482 P. 143/GPP 05/12/2022 05/12/2025   
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139 Quầy thuốc Ngân Cường Quầy thuốc Bùi Thị Ngân 
Xóm Hạ, xã Phú Lai, H. 

Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 
080 P. 142/GPP 05/12/2022 05/12/2025   

140 Quầy thuốc Tâm Hương Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Hương 

Đội 2, xã Bảo Hiệu, 

huyện Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình 

272 P.257/GPP 05/12/2022 05/12/2025   

141 Quầy thuốc Tuấn Huyền Quầy thuốc Vũ Thị Huyền 

Xóm An Phương, xã Quy 

Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình 

468 P.39/GPP 09/12/2022 09/12/2025   

142 Nhà thuốc Hoàng Long Nhà thuốc 
Nguyễn Tú 

Linh 

 Số nhà 482, tổ 10, 

phường Đồng Tiến, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

497 13/GPP 19/12/2022 19/12/2025   

143 Nhà thuốc Nga Cách Nhà thuốc   Lê Thanh Hà 

Số nhà 623, đường Cù 

Chính Lan, tổ 8, phường 

Phương Lâm, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

236 11/GPP 19/12/2019 19/12/2025   

144 Quầy thuốc Đặng Thị Thủy Quầy thuốc 
Đặng Thị 

Thủy 

Xóm Tân Tiến, xã Thanh 

Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình 

499 P.125/GPP 19/12/2022 19/12/2025   

145 Quầy thuốc Học Loan Quầy thuốc Đào Thị Loan 

Khu 2, TT Mường Khến, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình 

498 P.120/GPP 19/12/2022 19/12/2025   

146 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thu Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Thu 

Khu 1, thị trấn Cao 

Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình 

490 P.327/GPP 19/12/2022 19/12/2025   

147 Quầy thuốc Tiến Anh Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Anh 

Phố Lâm Lưu, xã Phú 

Cường, huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình 

501 P.118/GPP 19/12/2022 19/12/2025   

148 Quầy thuốc Thoại Lợi Quầy thuốc   
Lê Thị Bích 

Lợi 

Phố Lồ, xã Phong Phú, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình 

500 P.115/GPP 02/01/2020 19/12/2025   
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149 Nhà thuốc Hoa Mai 2 Nhà thuốc Lê Thị Giang 

Tiểu khu Mu, thị trấn Đà 

Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh 

Hòa Bình 

504 158/GPP 23/12/2022 23/12/2025    

150 Nhà thuốc Lan Anh Nhà thuốc   
Đinh Thị Lan 

Anh 

Số nhà 50, tổ 5, phường 

Dân Chủ, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

503 157/GPP 23/12/2022 23/12/2025   

151 Nhà thuốc Số 01 Nhà thuốc 
Nguyễn Bạch 

Hà My 

Tổ 2, phường Kỳ Sơn, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

502 156/GPP 23/12/2022 23/12/2025   

152 Quầy thuốc Dũng Hằng Quầy thuốc Trần Thị Dung 

Phố Bãi Nai, xã Mông 

Hóa, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

505 P.86/GPP 23/12/2022 23/12/2025   

153 Quầy thuốc Yên Quang Quầy thuốc 
Nguyễn Thị 

Dung 

Xóm Trung Mường, xã 

Quang Tiến, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

506 P.158/GPP 23/12/2022 23/12/2025   
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